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TT TÊN TRƯỜNG HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH
LỚP NƠI SINH NGÀY THÁNG NĂM SBD KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 THCS Lê Quý Đôn Đặng Khánh Ngọc Nữ 9_08 TP Hồ Chí Minh 28 4 2,005 TT27 Vào đội tuyển

2 THCS Colette Phạm Minh Anh Nữ 92 TP Hồ Chí Minh 20 7 2,005 TT05 Vào đội tuyển

3 THCS Colette Phạm Tú Anh Nữ 9P1 TP Hồ Chí Minh 23 3 2,005 TT06 Vào đội tuyển

4 THCS Bàn Cờ Nguyễn Huỳnh Bảo Nguyên Nam 9/6 TP Hồ Chí Minh 26 10 2,005 TT30 Vào đội tuyển

5 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 9_01 TP Hồ Chí Minh 23 7 2,005 TT12 Vào đội tuyển

6 THCS Lê Quý Đôn Hồ Minh Quân Nam 9_01 TP Hồ Chí Minh 3 1 2,005 TT37 Vào đội tuyển

7 THCS Bàn Cờ Trần Nguyễn Phú Nghĩa Nam 9/3 TP Hồ Chí Minh 9 1 2,005 TT26 Vào đội tuyển

8 THCS Đoàn Thị Điểm Mai Khắc Hiếu Nam 9A4 TP Hồ Chí Minh 14 8 2,005 TT18 Vào đội tuyển

9 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Phúc Mai Phương Nữ 9_13 TP Hồ Chí Minh 12 4 2,005 TT36 Vào đội tuyển

10 THCS Kiến Thiết Lê Nguyên Ân Nam 8A1 TP Hồ Chí Minh 26 4 2,006 TT01 Vào đội tuyển

11 THCS Kiến Thiết Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 9A2 TP Hồ Chí Minh 27 5 2,005 TT32 Vào đội tuyển

12 THCS Lê lợi Phạm Trang Vy Nữ 9-9 TP Hồ Chí Minh 7 3 2,005 TT48 Vào đội tuyển

13 THCS Bạch Đằng Nguyễn Huỳnh Anh Tú Nam 8A3 TP Hồ Chí Minh 16 2 2,006 TT45 Vào đội tuyển

14 THCS Đoàn Thị Điểm Nguyễn Duy Quang Nam 9A4 TP Hồ Chí Minh 20 10 2,005 TT39 Vào đội tuyển

15 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Bảo Duy Nam 9_01 TP Hồ Chí Minh 31 3 2,005 TT16 Vào đội tuyển

16 THCS Thăng Long Nguyễn Gia Phúc Nam 8A1 TP Hồ Chí Minh 4 6 2,006 TT33 Vào đội tuyển

17 THCS Colette Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên Nam 95 TP Hồ Chí Minh 18 3 2,005 TT29 Vào đội tuyển

18 THCS Hai Bà Trưng Trần Ngọc Anh Nữ 9/9 TP Hồ Chí Minh 21 1 2,005 TT07 Vào đội tuyển

19 THCS Kiến Thiết Trần Anh Tuấn Nam 8A1 TP Hồ Chí Minh 18 3 2,006 TT46 Vào đội tuyển

20 THCS Bạch Đằng Phan Thái Quang Nam 9A1 TP Hồ Chí Minh 16 12 2,005 TT40 Vào đội tuyển

21 THCS Đoàn Thị Điểm Nguyễn Tiến Hưng Nam 9A4 TP Hồ Chí Minh 25 1 2,005 TT19 Vào đội tuyển

22 THCS Đoàn Thị Điểm Phạm Thành Nam Nam 9A4 TP Hồ Chí Minh 20 3 2,005 TT25 Vào đội tuyển

23 THCS Hai Bà Trưng Vũ Quốc Nam Anh Nam 9/9 TP Hồ Chí Minh 31 3 2,005 TT08 Vào đội tuyển

24 THCS Hai Bà Trưng Đoàn Hương Giang Nữ 9/9 TP Hồ Chí Minh 11 8 2,005 TT17 Vào đội tuyển

Lưu ý:  - Đội tuyển bắt đầu học bồi dưỡng từ 01/11/2019.

            - Thời gian học: Từ 13g30 đến 16g30 thứ sáu và thứ bảy tại trường THCS Kiến Thiết.

            - Quý Thầy/Cô CBQL các trường tạo điều kiện cho học sinh đi học đầy đủ.
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